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II - Tự luận

	Bài
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 21

(1,5đ)
	*  Nêu vai trò của vi khuẩn ? 

+ Lợi ích:

- VK phân hủy chất hữu cơ (xác TV, ĐV) thành các chất dễ tan cho cây hấp thụ.

- VK có ích sống trong cơ thể giúp tiêu hóa thức ăn, tăng sức đề kháng,...

- Chế biến thực phẩm

- Chế biến dược liệu làm thuốc

+Tác hại

- VK kí sinh gây bệnh cho người và sinh vật.

- VK lên men hôi thối làm ôi thiu thức ăn.

*  Để hạn chế những tác hại của vi khuẩn ta cần:

- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường.

- Dùng VK có ích hoạt động ức chế tác hại của VK gây hại.
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	Câu 22

 

(1 đ)
	Phân được mỗi sinh vật trên thành từng nhóm

cây khế

con gà

con thỏ

con cá chép
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	Câu 23

(1,5 đ


	a. Nêu vai trò của lương thực, thực phẩm 

b. Kể tên một số loại lương thực, thực phẩm :

- Gạo (tinh bột )... 
[image: image1.wmf]®

 Cung cấp năng lượng chính (Carbohydrate)

- Thịt, cá, trứng, sữa  .... 
[image: image2.wmf]®

  Cung cấp chất đạm (Protein)

- Mỡ, dầu ăn, lạc, ...  
[image: image3.wmf]®

  Cung cấp chất béo ( lipid)

- Rau, quả ... 
[image: image4.wmf]®

  Cung cấp chất Vitamin
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	Câu 24

 (1đ)
	Bài 4: (1 điểm)

Theo em bạn Học làm đúng vì:

 Giúp cho việc bải vệ môi trường và tiết kiệm cho chi phí gia đình: 

-Rác thực vật 
[image: image6.wmf]®

 Mang chôn lấp, ủ mục ở sau vườn có thể làm phân bón cho cây trồng.

-Rác có thể tái chế sử dụng( vỏ chai lọ, kim loại, giấy, nhựa...) 
[image: image7.wmf]®

Có thể làm sạch dể sử dụng lại hoặc mang bán .

-Vỏ đựng thuốc trừ sâu, rác không thể tái chế 
[image: image8.wmf]®

Nhờ người chuyên thu gom rác chuyển đi xử lí đúng nơi quy định không gây ô nhiễm môi trường.
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	Câu 25

 (1đ)
	Đo thân nhiệt (nhiệt cơ thể)
	nhiệt kế y tế
	0,2

	
	Đo lượng nước cần pha sữa cho em hàng ngày
	cốc đong
	0,2

	
	Đo khối lượng cơ thể
	cân khối lượng
	0,2

	
	Đo diện tích lớp học
	thước dây
	0,2

	
	Đo thời gian đun sôi một lít nước
	đồng hồ bấm giây
	0,2
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